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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TỈNH ĐẮK LẮK 
Bản án số:10/2023/HS-ST 

        Ngày: 20/4/2023 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Hường. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Ngu  n Thị  u nh Hải.  

2.  ng Ngu  n V n Th  . 

- Thư ký phiên tòa: Bà N ng Thị M i – Thư ký Tò  án nhân dân thị xã Bu n 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tham gia phiên tòa: Ông 

Hoàng V n Toàn – Kiểm sát viên.  

Ngày 20/4/2023, tại Hội trường xét xử, Toà án nhân dân thị xã Bu n Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk xét xử sơ thẩm   ng kh i vụ án thụ lý số: 10/2023/TLST-HS ngày 30 tháng 

3 n m 2023 theo  u ết định đư  vụ án r  xét xử số 09/2023/ ĐXXST-HS ngày 06 

tháng 4 n m 2023 đối với bị  áo: 

Y P NIÊ (tên gọi khá : Kh ng), sinh ngày 17/4/1997, tại tỉnh Đ k L k; Nghề 

nghiệp: Làm nông; Nơi  ư trú: Buôn T, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; trình độ họ  vấn 

04/12; Dân tộ : Ê Đê; giới tính: N m; t n giáo: Kh ng;  uố  tị h: Việt N m;  on  ng 

Y D Ml , sinh n m 1950 (Đã  hết) và  on bà H   Niê, sinh n m 1956; tiền án, tiền sự: 

Không:   

Bị  áo bị áp dụng biện pháp ng n  hặn  ấm đi khỏi nơi  ư trú từ ngà  

30/01/2023, hiện đ ng tại ngoại tại Buôn Tring 4, xã E  Bl ng, thị xã Bu n Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk,  ó mặt tại phiên tò . 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Trần Thị Phương L n – Trợ giúp viên pháp 

lý  ủ  Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nướ  tỉnh Đắk Lắk,  ó mặt. 

- Bị hại: Ông Y Kh Ml  Kbu r, sinh n m 1967; Nơi  ư trú: Bu n T, xã E, thị 

xã B, tỉnh Đắk Lắk,  ó mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Ông Y R Ml , sinh n m 1984; Nơi  ư trú: Bu n T, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk 

Lắk, vắng mặt. 
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2. Bà H B Niê, sinh n m 1968; Nơi  ư trú: Bu n T, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk 

Lắk, vắng mặt. 

3. Chị Hồ Thị Ng, sinh n m 1990; Nơi  ư trú: Th n Đ ng X, xã E, thị xã B, 

tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt. 

-Người phiên dị h:  ng   Sơ Mi Niê Kđ m- Thư ký T ND thị xã Bu n Hồ, 

 ó mặt. 

NỘI DUNG V  ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tò , nội dung vụ án 

đượ  tóm tắt như s u:  

Khoảng 19 giờ ngà  15/12/2022, Y P Niê, sinh n m 1997, đi đến nhà  ng Y 

Kh Ml  Kbu r, sinh n m 1967,  ùng trú tại bu n Tring 4, xã E  Bl ng, thị xã Bu n 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk để  hơi và xem ti vi  ùng với vợ  hồng  ng Y Kh Mlô Kbuôr. 

Khoảng 30 phút s u thì   P đi về  òn vợ  hồng  ng Y Kh Ml  Kbu r đóng  ử  lại 

tiếp tụ  xem ti vi. Lú  nà  Y P phát hiện tại sân nhà  ng Y Kh Ml  Kbu r  ó một 

b o xá  rắn màu đỏ, miệng b o đượ   ột bằng dâ  màu đen, bên trong  ó đựng  à 

phê nhân xô nên Y P nả  sinh ý định trộm  ắp b o  à phê nhân x  nà  để bán lấ  

tiền tiêu xài  á nhân, nhìn xung qu nh kh ng thấ   i nên Y P lấ  trộm b o  à phê 

nhân xô này. Y P lấ  trộm nà  m ng r  để trướ  hàng rào nhà  ng Y Kh, thì bị tuột 

dây nên bị đổ r  ngoài 2,2kg, s u đó Y P lấ  dâ  buộ  đầu b o lại rồi để b o  à phê 

lại và đi qu  nhà bà H B Niê, sinh n m 1968, trú tại bu n Tring 4, xã E  Bl ng, thị 

xã Bu n Hồ, tỉnh Đắk Lắk, để nhờ bà H B gọi giúp xe T xi, đến nói Y P nói dối là 

 ó người thân bị đ u đ ng nằm ở Bệnh viện đ  kho  thị xã Bu n Hồ nên nhờ gọi 

giúp xe Taxi để  hở đi th m người bệnh, nghe vậ  nên bà H B gọi điện thoại  ho 

cho anh Y R Ml , sinh n m 1984, trú tại bu n Tring 1, xã E  Bl ng, thị xã Bu n Hồ, 

là tài xế  hạ  xe Taxi đến  hở Y P. Khi anh Y R  hạ  xe đến thì Y P nói là  hở đến 

Bệnh viện đ  kho  thị xã Bu n Hồ th m người thân đ ng nằm viện, nhưng kh ng  ó 

tiền nên m ng theo 01 b o  à phê nhân x  đi dọ  đường  ó  hỗ nào mu  thì bán để 

lấ  tiền. Nghe vậ ,  nh   R  hở Y P và bao cà phê đi, trên đường đi thấ  bà Hồ Thị 

N, sinh n m 1990, trú tại th n Đ ng Xuân, xã E  Bl ng, thị xã Bu n Hồ, thu mua cà 

phê nên Y P vào nói  ó người nhà đ u nên  ần bán gấp b o  à phê, thấ  vậ  thì bà N 

tin tưởng nên đồng ý mu . Y P bỏ b o  à phê lên  ân đượ  50,2kg (trừ đi 0,2kg bì) 

thì  òn lại 50kg  à phê nhân x , đượ  số tiền 1.950.000 đồng, lấ  tiền xong Y P và 

anh Y R tiếp tụ  đi đến Bệnh viện đ  kho  thị xã Bu n Hồ, đến nơi Y P trả  ho anh 

Y R 100.000 đồng tiền xe Taxi, số tiền  òn lại Y P đã tiêu xài  á nhân hết;  òn số  à 

phê bà N mu   ủ  Y P, thì s u đó bà N đã bán lại  ho người khá . 

Tại bản kết luận định giá tài sản số Kết luận định giá tài sản số 40/KL-HĐĐGTS 

ngày 23/12/2022,  ủ  Hội đồng định giá tài sản 4687 Ủ  b n Nhân dân thị xã Bu n Hồ 

kết luận: Giá trị  ủ  52,2kg  à phê nhân x , thời điểm định giá ngà  15/12/2022 có giá là 

2.134.980 đồng (Hai triệu, một trăm ba mươi tư ngàn, chín trăm, tám mươi đồng). 
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Bản  áo trạng số 11/CT-VKSBH ngày 29/3/2023  ủ  Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Bu n Hồ tru  tố bị  áo Y P Niê về tội “Trộm cắp tài sản” qu  định tại khoản 1 

Điều 173  Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tò , đại diện Viện kiểm sát giữ qu ền   ng tố luận tội và tr nh luận: 

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngà  15/12/2022, tại Bu n Tring 4, xã E  Bl ng, thị xã 

Bu n Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Y P Niê, đã  ó hành vi lén lút,  hiếm đoạt  ủ  gi  đình  ng 

Y Kh Mlô Kbuôr, 52,2kg cà phê nhân xô,  ó giá trị 2.134.980 đồng (Hai triệu, một trăm 

ba mươi tư ngàn, chín trăm, tám mươi đồng). Do đó Viện kiểm sát giữ ngu ên qu ết 

định tru  tố đối với bị  áo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

C n    khoản 1 Điều 173; các điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 khoản 

1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị  áo Y P Niê  06 đến 09 tháng tù nhưng 

 ho hưởng án treo, thời gi n thử thá h từ 12 đến 18 tháng. 

 Về biện pháp tư pháp: C n    điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 47; 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Chấp nhận Cơ qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n thị xã Bu n Hồ đã trả lại 2,2 kg cà phê 

nhân x , đâ  là tài sản  ủ  gi  đình  ng Y Kh Mlô Kbuôr, là  hủ sở hữu. Đối với 

50kg cà phê nhân xô mà Y P đã bán  ho bà Hồ Thị N, s u đó bà N đã bán  ho Đại lý thu 

mu  n ng sản khá  nên Cơ qu n CSĐT C ng  n thị xã Bu n Hồ kh ng tiến hành thu 

giữ. 

  - Về trách nhiệm dân sự: Bị  áo đã tự ngu ện bồi thường  ho gi  đình  ng Y 

Kh số tiền 2.000.000 đồng, gi  đình  ng  Y Kh đã nhận và kh ng  êu  ầu gì thêm về 

trá h nhiệm dân sự và  ó đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo. 

 -Luật sư bào chữa cho bị cáo bà Trần Thị Phương Lan trình bày: Về tội 

d nh và hình phạt  ho hưởng án treo thì luật sư kh ng  ó ý kiến gì, bị  áo  ó tới 05 

tình tiết giảm nhẹ hình phạt như Viện kiểm sát đề nghị. Vì vậ  đề nghị HĐXX xem 

xét giảm nhẹ thêm  ho bị  áo. 

Bị  áo kh ng tr nh luận, bào  hữ  gì, trong phần lời nói s u  ùng bị  áo không 

 ó ý kiến gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên  ơ sở nội dung vụ án,   n     á  tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đượ  tr nh 

tụng tại phiên tò  HĐXX nhận định như s u: 

[1] Về hành vi, qu ết định tố tụng  ủ  Cơ qu n điều tr  C ng  n thị xã Bu n 

Hồ, Điều tr  viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bu n Hồ, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tr , tru  tố đã thự  hiện đúng về thẩm qu ền, trình tự, thủ tụ  qu  định  ủ  

Bộ luật tố tụng hình sự.  uá trình điều tr  và tại phiên tò , bị  áo và những người 

th m gi  tố tụng khá  kh ng  ó ý kiến hoặ  khiếu nại về hành vi, qu ết định  ủ  Cơ 

qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó,  á  hành vi, qu ết định tố 

tụng  ủ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thự  hiện hợp pháp 

đúng qu  định  ủ  pháp luật. 

[2] Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngà  15/12/2022, tại Bu n Tring 4, xã E  

Bl ng, thị xã Bu n Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Y P Niê, đã  ó hành vi lén lút,  hiếm đoạt  ủ  
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gi  đình  ng Y Kh Mlô Kbuôr, 52,2kg cà phê nhân xô,  ó giá trị 2.134.980 đồng (Hai 

triệu, một trăm ba mươi tư ngàn, chín trăm, tám mươi đồng). Hành vi  ủ  bị  áo đượ  

qu  định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự qu  định: 

 “1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc trong các trường hợp 

sau đây, thị bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm:” 

[3] Xét hành vi  ủ  bị  áo là ngu  hiểm  ho xã hội, kh ng những trự  tiếp xâm 

phạm đến trật tự  n toàn xã hội, gâ  bất bình trong quần  húng nhân dân, gâ  mất trật 

tự trị  n tại đị  phương. Vì vậ   ần xử lý nghiêm minh, áp dụng m   hình phạt tương 

x ng với tính  hất, m   độ hành vi phạm tội, Tu  nhiên xét thấ  kh ng  ần thiết phải 

 á h l  bị  áo r  khỏi xã hội mà  ần  ho bị  áo tự  ải tạo dưới sự giám sát  ủ  gi  

đình và xã hội. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Quá trình điều tr , bị  áo tự 

ngu ện đã bồi thường  khắ  phụ  hậu quả  ho bị hại; phạm tội gâ  thiệt hại kh ng 

lớn; phạm tội lần đầu thuộ  trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tr  đã thành 

khẩn kh i báo,  n n n hối  ải về hành vi phạm tội  ủ  mình; đượ  bị hại làm đơn bãi 

nại xin giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo, nên bị  áo đượ  hưởng tình tiết giảm nhẹ trá h 

nhiệm hình sự theo qu  định tại các điểm b, h, i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Nên xét m   hình phạt mà đại diện viện kiểm sát đề nghị đối với bị  áo là phù hợp, 

 ần  hấp nhận. 

[5] Đối với bà H B Niê, là người gọi xe dị h vụ giúp  ho Y P; anh Y R Mlô, là 

người  hở Y P đi bán cà phê và bà Hồ Thị N là người mu  số  à phê do Y P trộm 

 ắp mà  ó. Tu  nhiên bà H B Niê, anh Y R Ml  và bà Hồ Thị N kh ng biết đâ  là 

tài sản do Y P trộm  ắp mà  ó, do đó Cơ qu n Cảnh sát điều tr  kh ng đề  ập xử lý 

là  ó   n   . 

[6] Cá  biện pháp tư pháp: C n    điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 47; 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Chấp nhận Cơ qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n thị xã Bu n Hồ đã trả lại 2,2 kg cà phê 

nhân x , đâ  là tài sản  ủ  gi  đình  ng Y Kh Mlô Kbuôr, là  hủ sở hữu. Đối với 

50kg cà phê nhân xô mà Y P đã bán  ho bà Hồ Thị N, s u đó bà N đã bán  ho Đại lý thu 

mu  n ng sản khá  nên Cơ qu n CSĐT C ng  n thị xã Bu n Hồ kh ng tiến hành thu 

giữ. 

 [7] Về trá h nhiệm dân sự: Bị  áo đã tự ngu ện bồi thường  ho gi  đình  ng Y 

Kh số tiền 2.000.000 đồng, gi  đình  ng  Y Kh đã nhận và kh ng  êu  ầu gì thêm về 

trá h nhiệm dân sự và  ó đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo. 

 [8] Về án phí: Bị  áo là hộ ngh o nên đượ  mi n án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên;   
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QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị  áo Y P Niê phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

C n    khoản 1 Điều 173; các điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 khoản 

1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự:    

Xử phạt bị  áo Y P Niê 06 (Sáu) tháng tù  ho hưởng án treo, thời gi n thử 

thá h là 12 (Mười h i) tháng tính từ ngà  tu ên án sơ thẩm.  

Gi o bị  áo Y P Niê  ho Ủ  b n nhân dân xã E  Bl ng, thị xã Bu n Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk để giám sát, giáo dụ . Gi  đình bị  áo  ó trá h nhiệm phối hợp với Ủ  b n 

nhân dân xã E  Bl ng, thị xã Bu n Hồ, tỉnh Đắk Lắk trong việ  giám sát, giáo dụ  bị 

 áo trong thời gi n thử thá h. 

Trong trường hợp bị  áo th   đổi nơi  ư trú thì thự  hiện theo qu  định  ủ  

pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gi n thử thá h, người đượ  hưởng án treo  ố ý vi phạm nghĩ  vụ 

02 lần trở lên thì Tò  án  ó thể qu ết định buộ  người đượ  hưởng án treo phải  hấp 

hành hình phạt tù  ủ  bản án đã  ho hưởng án treo. 

 Cá  biện pháp tư pháp: C n    điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 47; 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Chấp nhận Cơ qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n thị xã Bu n Hồ đã trả lại 2,2 kg cà phê 

nhân x , đâ  là tài sản  ủ  gi  đình  ng Y Kh Mlô Kbuôr, là  hủ sở hữu. Đối với 

50kg cà phê nhân xô mà Y P đã bán  ho bà Hồ Thị N, s u đó bà N đã bán  ho Đại lý thu 

mu  n ng sản khá  nên Cơ qu n CSĐT C ng  n thị xã Bu n Hồ kh ng tiến hành thu 

giữ. 

 Về trá h nhiệm dân sự: Bị  áo đã tự ngu ện bồi thường  ho gi  đình  ng Y Kh 

số tiền 2.000.000 đồng, gi  đình  ng  Y Kh đã nhận và kh ng  êu  ầu gì thêm về 

trách nhiệm dân sự và  ó đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo. 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị qu ết số 

326/2016/UBTV H14 ngà  30/12/2016  ủ  Ủ  b n thường vụ  uố  Hội. 

Bị  áo Y P Niê là hộ ngh o nên đượ  mi n án phí hình sự sơ thẩm. 

Về qu ền kháng  áo: Bị  áo, bị hại  ó mặt  ó qu ền kháng  áo bản án trong hạn 

15 ngà  kể từ ngà  tu ên án.  
   Nơi nhận: 

- T ND Tối   o 

- T ND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND thị xã Bu n Hồ; 

- C ng  n thị xã Bu n Hồ; 

- Chi  ụ  TH DS thị xã Bu n Hồ; 

- Bị  áo, đương sự; 

- Lưu HS, Vp. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
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